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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm):  

- Học sinh đọc một đoạn văn trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3. 

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó (kiểm tra trong các tiết ôn tập). 

I. ĐỌC HIỂU (6 điểm): Đọc thầm đoạn văn sau 

 

Cá Đuôi Cờ 
 

       Người quê tôi gọi cá ấy là cá Đuôi Cờ, có nơi gọi là cá Săn Sắt. Có nơi, cá ấy lại 

được gọi là cá Thia Thia. 

       Chú cá Đuôi Cờ thật bảnh. Mình cá vằn uốn lượn xanh biếc, tím biếc. Đôi vây 

tròn múa lên mềm mại như hai chiếc quạt hồng, màu vàng hoa hiên. Đằng xa, những 

tua đuôi lộng lẫy dựng cao như một đám cờ đuôi nheo năm màu, dải lụa tung bay uốn éo.  

       Cá Đuôi Cờ tung tăng, óng ả. Cá Đuôi Cờ cảm thấy bên cạnh mình, các chú 

Niềng Niễng, chú Gọng Vó, chú Nhện Nước vừa nhô lên khỏi những mảng bùn lầy 

lội, thao láo mắt nhìn ra, thèm muốn bao nhiêu màu sắc rực rỡ của cá Đuôi Cờ đương 

phất phới qua. Cá Đuôi Cờ khoái chí được ai cũng nhìn mình. Nó tung mình lượn lên. 

       Bao đời nay, cá Đuôi Cờ chuyên kiếm mồi ven đầm nước, bờ ruộng, bờ ao, làm 

một việc có ích. Cá đuôi cờ ăn bọ gậy, con loăng quăng làm cho nước ao trong veo, 

làm cho vùng trời không có muỗi. Ai cũng quý cá Đuôi Cờ.  

                                                                                               Tô Hoài 

  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

nhất cho từng câu hỏi và làm các bài tập sau: 

Câu 1 (0,5điểm) . Cá Đuôi Cờ còn có tên gọi nào khác ? 

A. Săn Sắt  B. Thia Thia    C. Cả hai ý trên  

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
GV coi, chấm thi 

(Kí, ghi rõ họ tên) 

Đọc tiếng: ...... 

Đọc hiểu: ............ 

  ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 



Câu 2 (0,5điểm). Tác giả đã dùng những từ chỉ màu sắc nào để tả cá Đuôi Cờ? 

A. Màu xanh biếc, màu tím, màu hồng, màu vàng 

B. Màu vàng hoa hiên, màu hồng, màu xanh biếc, màu tím biếc 

C. Màu vàng hoa hiên, màu hồng, màu đỏ, màu xanh biếc, màu tím biếc. 

Câu 3 (0,5điểm). Cá Đuôi Cờ thường kiếm mồi ở đâu? 

A. Ven đầm nước, bờ ruộng, bờ ao. 

B. Ven đầm nước, dưới ao, hồ. 

C. Dưới ao, hồ, bờ ruộng, đầm sen. 

Câu 4 (0,5điểm).  Hàng xóm của cá Đuôi Cờ là những con vật nào sau đây ?  

A. Niềng Niễng, Nhện Nước, Gọng Vó 

B. Niềng Niễng, Nhện Nước, Gọng Vó, Săn Sắt 

C. Niềng Niễng,Thia Thia, Gọng Vó 

Câu 5 (1điểm). Vì sao ai cũng yêu quý cá Đuôi Cờ? Hãy viết câu trả lời của em? 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 6 (1 điểm). Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu:  

- Đôi vây tròn múa lên mềm mại như hai chiếc quạt hồng. 

 

Câu 7 (1điểm). Trong bài văn trên tác giả sử dụng mấy câu có hình ảnh so sánh?  

A. Một câu có hình ảnh so sánh. 

B. Hai câu có hình ảnh so sánh. 

C. Ba câu có hình ảnh so sánh. 

Hãy viết lại một câu có hình ảnh so sánh trong bài mà em thích?  

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 8 (1điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:  

 Chú cá Đuôi Cờ này thật bảnh.  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Cha mẹ học sinh 

( Ký, ghi rõ họ, tên) 

GVCN 

( Ký, ghi rõ họ, tên) 

 


